
NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY

TT Tên môn học Bộ môn
Số

TC
Loại môn Ngành

Ghi 

chú

1 Thiết kế cảng và công trình bến Công trình biển và cảng 3 Bắt buộc C

2 Thi công 2 (công trình thủy) Công nghệ và quản lý xây dựng 2 Bắt buộc C

3 Thiết kế đê và công trình bảo vệ bờ sông Thủy công 2 Bắt buộc C

4 Kiến thức tự chọn chọn tối thiểu 9 tín chỉ 9 C

- Tin học ứng dụng trong thủy điện Thủy điện và năng lượng tái tạo 1 Tự chọn C

- Công trình trên hệ thống thủy lợi Thủy công 2 Tự chọn C

- Đồ án đập đất Thủy công 1 Tự chọn C

- Đồ án đập bê tông Thủy công 1 Tự chọn C

-
Đồ án công trình trên hệ thống thủy lợi Thủy công 1 Tự chọn C

- Đồ án thiết kế đê và công trình bảo vệ bờ 

sông
Thủy công 1 Tự chọn C

- Tin học ứng dụng trong kỹ thuật biển Công trình biển và cảng 2 Tự chọn C

Tổng 16

NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG

TT Tên môn học Bộ môn
Số

TC
Loại môn Ngành

Ghi 

chú

1
Kết cấu liên hợp thép - bê tông

Xây dựng dân dụng và công 

nghiệp
2 Bắt buộc CX

2 Cơ sở thiết kế công trình dân dụng và công

nghiệp

Xây dựng dân dụng và công 

nghiệp
2 Bắt buộc CX

3
Đồ án kết cấu nhà thép

Xây dựng dân dụng và công 

nghiệp
1 Bắt buộc CX

4
Thiết kế kết cấu công trình đặc biệt

Xây dựng dân dụng và công 

nghiệp
3 Bắt buộc CX

5
Kết cấu nhà nhiều tầng

Xây dựng dân dụng và công 

nghiệp
2 Bắt buộc CX

6 Tổ chức thi công công trình dân dụng và

công nghiệp

Xây dựng dân dụng và công 

nghiệp
2 Bắt buộc CX

7 Đồ án tổ chức thi công công trình dân dụng

và công nghiệp

Xây dựng dân dụng và công 

nghiệp
1 Bắt buộc CX

8 Kiến thức tự chọn chọn tối thiểu 4 tín chỉ 4 CX

- An toàn xây dựng Công nghệ và quản lý xây dựng 2 Tự chọn CX

-
Sửa chữa và gia cường kết cấu

Xây dựng dân dụng và công 

nghiệp
2 Tự chọn CX

Tổng 17

PHỤC LỤC 1: DANH SÁCH HỌC PHẦN MỞ CHO CÁC KHÓA

(Kèm theo Thông báo số     /TB-ĐHTL-PH ngày    tháng 12 năm 2024

của Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi)

KHÓA 63 ĐHCQ - (Học kỳ thứ 8)

HỌC KỲ II - NĂM 2024 -2025
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NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XÂY DỰNG

TT Tên môn học Bộ môn
Số

TC
Loại môn Ngành

Ghi 

chú

1 Tổ chức xây dựng Công nghệ và quản lý xây dựng 2 Bắt buộc CT

2 Đồ án tổ chức xây dựng Công nghệ và quản lý xây dựng 1 Bắt buộc CT

3 Thi công công trình ngầm Công nghệ và quản lý xây dựng 2 Bắt buộc CT

4 Giám sát chất lượng công trình Công nghệ và quản lý xây dựng 3 Bắt buộc CT

5 An toàn xây dựng Công nghệ và quản lý xây dựng 2 Bắt buộc CT

6 Thực tập kỹ thuật và tổ chức xây dựng Công nghệ và quản lý xây dựng 3 Bắt buộc CT

7 Kiến thức tự chọn chọn tối thiểu 3 tín chỉ 3 CT

- Ứng dụng BIM trong xây dựng Công nghệ và quản lý xây dựng 2 Tự chọn CT

- Kỹ năng chỉ đạo dự án xây dựng Công nghệ và quản lý xây dựng 2 Tự chọn CT

Tổng 16

NGÀNH KỸ THUẬT CẤP THOÁT NƯỚC

TT Tên môn học Bộ môn
Số

TC
Loại môn Ngành

Ghi 

chú

1 Xử lý nước thải Cấp thoát nước 3 Bắt buộc CTN

2 Đồ án xử lý nước thải Cấp thoát nước 1 Bắt buộc CTN

3
Công trình thu và trạm bơm cấp thoát nước Cấp thoát nước 4 Bắt buộc CTN

4 Đồ án công trình thu và trạm bơm cấp thoát 

nước
Cấp thoát nước 1 Bắt buộc CTN

5 Cấp thoát nước bên trong công trình Cấp thoát nước 3 Bắt buộc CTN

6
Đồ án cấp thoát nước bên trong công trình Cấp thoát nước 1 Bắt buộc CTN

7 Thi công công trình cấp thoát nước Cấp thoát nước 2 Bắt buộc CTN

8 Kiến thức tự chọn 4 CTN

- Quản lý và khai thác công trình cấp thoát 

nước
Cấp thoát nước 3 Tự chọn CTN

- Quản lý chất lượng nước trong hệ thống 

thủy lợi
Kỹ thuật tài nguyên nước 2 Tự chọn CTN

Tổng 19

NGÀNH KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC

TT Tên môn học Bộ môn
Số

TC
Loại môn Ngành

Ghi 

chú

1 Kỹ thuật tưới hiện đại Kỹ thuật tài nguyên nước 2 Bắt buộc N

2 Đồ án kỹ thuật tưới hiện đại Kỹ thuật tài nguyên nước 1 Bắt buộc N

3 Thi công 2 (công trình thủy) Công nghệ và quản lý xây dựng 2 Bắt buộc N

4 Công trình trên hệ thống thủy lợi Thủy công 2 Bắt buộc N

5 Máy bơm và trạm bơm Kỹ thuật hạ tầng 3 Bắt buộc N

6 Hiện đại hóa quản lý vận hành hệ thống 

thủy lợi
Kỹ thuật tài nguyên nước 2 Bắt buộc N

7 Quản lý chất lượng nước trong hệ thống 

thủy lợi
Kỹ thuật tài nguyên nước 2 Bắt buộc N

8 Kiến thức tự chọn chọn tối thiểu 4 tín chỉ 4 N

-
Đồ án công trình trên hệ thống thủy lợi Thủy công 1 Tự chọn N

- Cấp nước Cấp thoát nước 3 Tự chọn N

Tổng 18

Trang 2/18



NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TT Tên môn học Bộ môn
Số

TC
Loại môn Ngành

Ghi 

chú

1 Thực tập tốt nghiệp Tin học và Kỹ thuật tính toán 4 Bắt buộc CNTT

2 Học phần tốt nghiệp Tin học và Kỹ thuật tính toán 10 Bắt buộc CNTT

Tổng 14

NGÀNH KẾ TOÁN

TT Tên môn học Bộ môn
Số

TC
Loại môn Ngành

Ghi 

chú

1 Thực tập nghề nghiệp Kế toán Kế toán 3 Bắt buộc KT

2 Khóa luận tốt nghiệp Kế toán 7 Bắt buộc KT

Tổng 10

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

TT Tên môn học Bộ môn
Số

TC
Loại môn Ngành

Ghi 

chú

1 Thực tập ngành Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh 3 Bắt buộc QT

2 Học phần tốt nghiệp Quản trị kinh doanh 7 Bắt buộc QT

Tổng 10

NGÀNH LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG

TT Tên môn học Bộ môn
Số

TC
Loại môn Ngành

Ghi 

chú

1 Thực tập tốt nghiệp Logistics và Chuỗi cung ứng 3 Bắt buộc LG

2 Khóa luận tốt nghiệp Logistics và Chuỗi cung ứng 7 Bắt buộc LG

Tổng 10
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NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY

TT Tên môn học Bộ môn
Số

TC
Loại môn Ngành

Ghi 

chú

1 Kỹ năng mềm và tinh thần khởi nghiệp Phát triển kỹ năng 3 Bắt buộc C

2 Nền móng Địa kỹ thuật 2 Bắt buộc C

3 Đồ án nền móng Địa kỹ thuật 1 Bắt buộc C

4 Kinh tế xây dựng 1 Quản lý xây dựng 2 Bắt buộc C

5 Kết cấu bê tông cốt thép Kết cấu công trình 3 Bắt buộc C

6 Đồ án kết cấu bê tông cốt thép Kết cấu công trình 1 Bắt buộc C

7 Giới thiệu và cơ sở thiết kế công trình thủy Thủy công 2 Bắt buộc C

8 Cơ sở thiết kế Công trình biển và đường thủy Công trình biển và đường thủy 2 Bắt buộc C

9 Đập và hồ chứa Thủy công 3 Bắt buộc C

Tổng 19

NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG

TT Tên môn học Bộ môn
Số

TC
Loại môn Ngành

Ghi 

chú

1 Kỹ năng mềm và tinh thần khởi nghiệp Phát triển kỹ năng 3 Bắt buộc CX

2 Phương pháp phần tử hữu hạn Sức bền - Kết cấu 3 Bắt buộc CX

3 Nền móng Địa kỹ thuật 2 Bắt buộc CX

4 Đồ án nền móng Địa kỹ thuật 1 Bắt buộc CX

5 Kinh tế xây dựng 1 Quản lý xây dựng 2 Bắt buộc CX

6 Kết cấu thép trong xây dựng Kết cấu công trình 2 Bắt buộc CX

7 Thực nghiệm kết cấu công trình Sức bền - Kết cấu 2 Bắt buộc CX

8 Đồ án bê tông cốt thép dân dụng
Xây dựng dân dụng và công 

nghiệp
1 Bắt buộc CX

9 Kết cấu nhà bê tông cốt thép
Xây dựng dân dụng và công 

nghiệp
3 Bắt buộc CX

Tổng 19

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XÂY DỰNG

TT Tên môn học Bộ môn
Số

TC
Loại môn Ngành

Ghi 

chú

1 Kỹ năng mềm và tinh thần khởi nghiệp Phát triển kỹ năng 3 Bắt buộc CT

2 Nền móng Địa kỹ thuật 2 Bắt buộc CT

3 Kết cấu bê tông cốt thép trong xây dựng Kết cấu công trình 3 Bắt buộc CT

4 Kinh tế xây dựng 1 Quản lý xây dựng 2 Bắt buộc CT

5 Máy xây dựng Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 3 Bắt buộc CT

6 Giới thiệu và cơ sở thiết kế công trình thủy Thủy công 2 Bắt buộc CT

7
Cơ sở thiết kế công trình dân dụng và công

nghiệp

Xây dựng dân dụng và công 

nghiệp
2 Bắt buộc CT

8 Kiến thức tự chọn chọn tối thiểu 2 tín chỉ 2 CT

- Tin học ứng dụng trong kỹ thuật công trình Kết cấu công trình 2 Tự chọn CT

Tổng 19

KHÓA 64 ĐHCQ - (Học kỳ thứ 6)
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NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

TT Tên môn học Bộ môn
Số

TC
Loại môn Ngành

Ghi 

chú

1 Kỹ năng mềm và tinh thần khởi nghiệp Phát triển kỹ năng 3 Bắt buộc GT

2 Nền móng Địa kỹ thuật 2 Bắt buộc GT

3 Đồ án nền móng Địa kỹ thuật 1 Bắt buộc GT

4 Kết cấu thép trong xây dựng Kết cấu công trình 2 Bắt buộc GT

5 Khảo sát và Thiết kế hình học đường ôtô Công trình giao thông 3 Bắt buộc GT

6
Đồ án Khảo sát và Thiết kế hình học đường

ôtô
Công trình giao thông 1 Bắt buộc GT

7 Thiết kế Cầu bê tông cốt thép Công trình giao thông 3 Bắt buộc GT

8 Hạ tầng Cảng hàng không và Sân bay Công trình giao thông 2 Bắt buộc GT

9 Kiến thức tự chọn chọn tối thiểu 2 tín chỉ 2 GT

-
Quy hoạch giao thông vận tải và mạng lưới 

đường
Công trình giao thông 2 Tự chọn GT

Tổng 19

NGÀNH QUẢN LÝ XÂY DỰNG (C)

TT Tên môn học Bộ môn
Số

TC
Loại môn Ngành

Ghi 

chú

1 Tư tưởng Hồ Chí Minh
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam
2 Bắt buộc QLXD

2 Kết cấu bê tông cốt thép Kết cấu công trình 3 Bắt buộc QLXD

3 Đồ án kết cấu bê tông cốt thép Kết cấu công trình 1 Bắt buộc QLXD

4 Thi công 1 Công nghệ và quản lý xây dựng 2 Bắt buộc QLXD

5 Quản lý dự án xây dựng Quản lý xây dựng 2 Bắt buộc QLXD

6 Kinh tế xây dựng 2 Quản lý xây dựng 2 Bắt buộc QLXD

7 Tiếng Anh chuyên ngành Quản lý xây dựng Quản lý xây dựng 2 Bắt buộc QLXD

8 Kinh tế đầu tư xây dựng Quản lý xây dựng 2 Bắt buộc QLXD

Tổng 16

NGÀNH KỸ THUẬT CẤP THOÁT NƯỚC

TT Tên môn học Bộ môn
Số

TC
Loại môn Ngành

Ghi 

chú

1 Kỹ thuật điện Kỹ thuật điện 3 Bắt buộc CTN

2 Quy hoạch đô thị Kỹ thuật hạ tầng 2 Bắt buộc CTN

3 Kết cấu bê tông cốt thép Kết cấu công trình 3 Bắt buộc CTN

4 Cấp nước Cấp thoát nước 3 Bắt buộc CTN

5 Đồ án cấp nước Cấp thoát nước 1 Bắt buộc CTN

6 Phân tích chất lượng nước Cấp thoát nước 2 Bắt buộc CTN

7 Kiến thức tự chọn chọn tối thiểu 4 tín chỉ 4 CTN

- Quy hoạch hệ thống thủy lợi Kỹ thuật tài nguyên nước 2 Tự chọn CTN

- Kỹ thuật tài nguyên nước Kỹ thuật tài nguyên nước 3 Tự chọn CTN

Tổng 18
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NGÀNH KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC

TT Tên môn học Bộ môn
Số

TC
Loại môn Ngành

Ghi 

chú

1 Kết cấu bê tông cốt thép Kết cấu công trình 3 Bắt buộc N

2 Kỹ thuật điện Kỹ thuật điện, điện tử 3 Bắt buộc N

3 Kỹ thuật tài nguyên nước Kỹ thuật tài nguyên nước 3 Bắt buộc N

4 Đồ án kỹ thuật tài nguyên nước Kỹ thuật tài nguyên nước 1 Bắt buộc N

6 Mô hình toán thủy văn Thủy văn và Biến đổi khí hậu 3 Bắt buộc N

7 Quy hoạch hệ thống thủy lợi Kỹ thuật tài nguyên nước 2 Bắt buộc N

8 Đồ án quy hoạch hệ thống thủy lợi Kỹ thuật tài nguyên nước 1 Bắt buộc N

9 Thiết kế hệ thống thủy lợi Kỹ thuật tài nguyên nước 3 Bắt buộc N

10 Đồ án thiết kế hệ thống thủy lợi Kỹ thuật tài nguyên nước 1 Bắt buộc N

Tổng 20

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TT Tên môn học Bộ môn
Số

TC
Loại môn Ngành

Ghi 

chú

1 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam
2 Bắt buộc CNTT

2 Công nghệ web Hệ thống thông tin 3 Bắt buộc CNTT

3 An toàn và bảo mật thông tin Kỹ thuật máy tính và Mạng 3 Bắt buộc CNTT

4 Phát triển ứng dụng cho các thiết bị di động Hệ thống thông tin 3 Bắt buộc CNTT

5 Lý thuyết tính toán Khoa học máy tính 3 Bắt buộc CNTT

6 Nhóm tự chọn 1 chọn tối thiểu 3 tín chỉ 3 CNTT

- Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm Công nghệ phần mềm 3 Tự chọn CNTT

Tổng 17

NGÀNH KẾ TOÁN

TT Tên môn học Bộ môn
Số

TC
Loại môn Ngành

Ghi 

chú

1 Tư tưởng Hồ Chí Minh
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam
2 Bắt buộc KT

2 Hệ thống thông tin kế toán Kế toán 3 Bắt buộc KT

3 Kế toán thuế Kế toán 3 Bắt buộc KT

4 Kế toán máy Kế toán 3 Bắt buộc KT

5 Kiểm soát nội bộ Kế toán 2 Bắt buộc KT

6 Kiến thức tự chọn ngành chọn 4 tín chỉ 4 Bắt buộc KT

- Kế toán doanh nghiệp xây dựng Kế toán 2 Tự chọn KT

- Kiểm toán báo cáo tài chính Kế toán 2 Tự chọn KT

Tổng 17
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NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

TT Tên môn học Bộ môn
Số

TC
Loại môn Ngành

Ghi 

chú

1 Quản trị rủi ro Quản trị kinh doanh 2 Bắt buộc QT

2 Quản trị tác nghiệp Quản trị kinh doanh 3 Bắt buộc QT

3 Quản trị doanh nghiệp Quản trị kinh doanh 2 Bắt buộc QT

4 Kiến thức tự chọn ngành chọn tối thiểu 2 tín chỉ 2 QT

- Thị trường chứng khoán Tài chính 2 Tự chọn QT

- Quản trị nội dung và chăm sóc website Quản trị kinh doanh 2 Tự chọn QT

5.1 Quản trị kinh doanh quốc tế 8 QT

- Giao dịch thương mại quốc tế Quản trị kinh doanh 3 Bắt buộc QT

- Vận tải và bảo hiểm trong ngoại thương Quản trị kinh doanh 3 Bắt buộc QT

- Thanh toán quốc tế Tài chính 2 Bắt buộc QT

5.2 Quản trị Marketing 8 QT

- Quản trị kênh phân phối Quản trị kinh doanh 2 Bắt buộc QT

- Marketing số Quản trị kinh doanh 3 Bắt buộc QT

- Quản trị truyền thông marketing Quản trị kinh doanh 3 Bắt buộc QT

Tổng 17

NGÀNH LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG

TT Tên môn học Bộ môn
Số

TC
Loại môn Ngành

Ghi 

chú

1
Hoạt động logistics và Thương mại doanh 

nghiệp
Logistics và Chuỗi cung ứng 3 Bắt buộc LG

2 Kinh doanh kho và bao bì trong logistics Logistics và Chuỗi cung ứng 3 Bắt buộc LG

3 Nghiệp vụ Hải quan Logistics và Chuỗi cung ứng 3 Bắt buộc LG

4 Kế toán quản trị Kế toán 3 Bắt buộc LG

5 Hệ thống thông tin quản lý trong logistics Logistics và Chuỗi cung ứng 3 Bắt buộc LG

6
Đề án chuyên ngành Logistics và chuỗi cung 

ứng
Logistics và Chuỗi cung ứng 2 Bắt buộc LG

Tổng 17

NGÀNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

TT Tên môn học Bộ môn
Số

TC
Loại môn Ngành

Ghi 

chú

1 Marketing số Quản trị kinh doanh 3 Bắt buộc TMDT

2 An toàn và bảo mật thông tin Kỹ thuật máy tính và mạng 3 Bắt buộc TMDT

3 Logistics điện tử Thương mại điện tử 2 Bắt buộc TMDT

4 Pháp luật thương mại điện tử Thương mại điện tử 2 Bắt buộc TMDT

5 Chính phủ điện tử Thương mại điện tử 2 Bắt buộc TMDT

6 Kiến thức tự chọn ngành chọn tối thiểu 6 tín chỉ 6 TMDT

- Hành vi người tiêu dùng trực tuyến Thương mại điện tử 2 Tự chọn TMDT

-
Những xu hướng công nghệ mới trong 

thương mại điện tử 
Thương mại điện tử 2 Tự chọn TMDT

- Quản trị rủi ro Quản trị kinh doanh 2 Tự chọn TMDT

Tổng 18

Trang 7/18



NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

TT Tên môn học Bộ môn
Số

TC
Loại môn Ngành

Ghi 

chú

1 Tư tưởng Hồ Chí Minh
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam
2 Bắt buộc NNA

2 Kỹ năng tư duy phê phán Tiếng Anh 2 Bắt buộc NNA

3 Đất nước học Anh-Mỹ Tiếng Anh 3 Bắt buộc NNA

4 Giao thoa văn hoá Tiếng Anh 3 Bắt buộc NNA

5.1 Chuyên ngành Biên - Phiên dịch 9 NNA

- Biên dịch 1 Tiếng Anh 3 Bắt buộc NNA

- Phiên dịch 1 Tiếng Anh 3 Bắt buộc NNA

- Lý thuyết dịch Tiếng Anh 3 Bắt buộc NNA

5.2 Chuyên ngành Quản trị và truyền thông 9 NNA

- Biên dịch 1 Tiếng Anh 3 Bắt buộc NNA

- Phiên dịch 1 Tiếng Anh 3 Bắt buộc NNA

- Quản trị nhân lực Tiếng Anh 3 Bắt buộc NNA

Tổng 19

Trang 8/18



NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY

TT Tên môn học Bộ môn
Số

TC
Loại môn Ngành

Ghi 

chú

1 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam
2 Bắt buộc C

2 Tiếng Anh 2 Tiếng Anh 3 Bắt buộc C

3 Cơ học chất lỏng Thủy lực 3 Bắt buộc C

4 Sức bền vật liệu 1 Sức bền - Kết cấu 3 Bắt buộc C

5 Sức bền vật liệu 2 Sức bền - Kết cấu 2 Bắt buộc C

6 Địa chất công trình Địa kỹ thuật 2 Bắt buộc C

7 Thực tập địa chất công trình Địa kỹ thuật 1 Bắt buộc C

8 Vật liệu xây dựng Vật liệu xây dựng 3 Bắt buộc C

9 Bóng rổ Giáo dục thể chất 1* Chứng chỉ C

Tổng 19

NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG

TT Tên môn học Bộ môn
Số

TC
Loại môn Ngành

Ghi 

chú

1 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam
2 Bắt buộc CX

2 Tiếng Anh 2 Tiếng Anh 3 Bắt buộc CX

3 Cơ học chất lỏng Thủy lực 3 Bắt buộc CX

4 Sức bền vật liệu 1 Sức bền - Kết cấu 3 Bắt buộc CX

5 Sức bền vật liệu 2 Sức bền - Kết cấu 2 Bắt buộc CX

6 Địa chất công trình Địa kỹ thuật 2 Bắt buộc CX

7 Thực tập địa chất công trình Địa kỹ thuật 1 Bắt buộc CX

8 Vật liệu xây dựng Vật liệu xây dựng 3 Bắt buộc CX

9 Bóng rổ Giáo dục thể chất 1* Chứng chỉ CX

Tổng 19

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XÂY DỰNG

TT Tên môn học Bộ môn
Số

TC
Loại môn Ngành

Ghi 

chú

1 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam
2 Bắt buộc CT

2 Tiếng Anh 2 Tiếng Anh 3 Bắt buộc CT

3 Cơ học chất lỏng Thủy lực 3 Bắt buộc CT

4 Sức bền vật liệu 1 Sức bền - Kết cấu 3 Bắt buộc CT

5 Sức bền vật liệu 2 Sức bền - Kết cấu 2 Bắt buộc CT

6 Địa chất công trình Địa kỹ thuật 2 Bắt buộc CT

7 Thực tập địa chất công trình Địa kỹ thuật 1 Bắt buộc CT

8 Vật liệu xây dựng Vật liệu xây dựng 3 Bắt buộc CT

9 Bóng rổ Giáo dục thể chất 1* Chứng chỉ CT

Tổng 19

KHÓA 65 ĐHCQ - (Học kỳ thứ 4)

Trang 9/18



NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

TT Tên môn học Bộ môn
Số

TC
Loại môn Ngành

Ghi 

chú

1 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam
2 Bắt buộc GT

2 Tiếng Anh 2 Tiếng Anh 3 Bắt buộc GT

3 Cơ học chất lỏng Thủy lực 3 Bắt buộc GT

4 Sức bền vật liệu 1 Sức bền - Kết cấu 3 Bắt buộc GT

5 Sức bền vật liệu 2 Sức bền - Kết cấu 2 Bắt buộc GT

6 Địa chất công trình Địa kỹ thuật 2 Bắt buộc GT

7 Thực tập địa chất công trình Địa kỹ thuật 1 Bắt buộc GT

8 Vật liệu xây dựng Vật liệu xây dựng 3 Bắt buộc GT

9 Bóng rổ Giáo dục thể chất 1* Chứng chỉ GT

Tổng 19

NGÀNH QUẢN LÝ XÂY DỰNG (C)

TT Tên môn học Bộ môn
Số

TC
Loại môn Ngành

Ghi 

chú

1 Chủ nghĩa xã hội khoa học Mác-Lênin 2 Bắt buộc QLXD

2 Tiếng Anh 2 Tiếng Anh 3 Bắt buộc QLXD

3 Sức bền vật liệu 1 Sức bền - Kết cấu 3 Bắt buộc QLXD

4 Cơ học kết cấu 1 Sức bền - Kết cấu 3 Bắt buộc QLXD

5 Trắc địa Trắc địa 2 Bắt buộc QLXD

6 Thực tập trắc địa Trắc địa 1 Bắt buộc QLXD

7 Quản lý dự án Quản lý xây dựng 2 Bắt buộc QLXD

8 Kiến trúc công trình Đồ họa kỹ thuật 2 Bắt buộc QLXD

9 Đồ án Kiến trúc công trình Đồ họa kỹ thuật 1 Bắt buộc QLXD

10 Bóng rổ Giáo dục thể chất 1* Chứng chỉ QLXD

Tổng 19

NGÀNH KỸ THUẬT CẤP THOÁT NƯỚC

TT Tên môn học Bộ môn
Số

TC
Loại môn Ngành

Ghi 

chú

1 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam
2 Bắt buộc CTN

2 Tiếng Anh 2 Tiếng Anh 3 Bắt buộc CTN

3 Đồ họa kỹ thuật Đồ họa kỹ thuật 3 Bắt buộc CTN

4 Cơ học công trình Sức bền - Kết cấu 4 Bắt buộc CTN

5 Trắc địa Trắc địa 2 Bắt buộc CTN

6 Thực tập trắc địa Trắc địa 1 Bắt buộc CTN

7 Thủy văn công trình Thủy văn và tài nguyên nước 3 Bắt buộc CTN

8 Hóa nước Kỹ thuật Hóa học 2 Bắt buộc CTN

9 Bóng rổ Giáo dục thể chất 1* Chứng chỉ CTN

Tổng 20

Trang 10/18



NGÀNH KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC

TT Tên môn học Bộ môn
Số

TC
Loại môn Ngành

Ghi 

chú

1 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam
2 Bắt buộc N

2 Tiếng Anh 2 Tiếng Anh 3 Bắt buộc N

3 Cơ học chất lỏng Thủy lực 3 Bắt buộc N

4 Trắc địa Trắc địa 2 Bắt buộc N

5 Thực tập trắc địa Trắc địa 1 Bắt buộc N

6 Cơ học công trình Sức bền - Kết cấu 4 Bắt buộc N

7 Thủy văn công trình Thủy văn và Biến đổi khí hậu 3 Bắt buộc N

8 Bóng rổ Giáo dục thể chất 1* Chứng chỉ N

Tổng 18

NGÀNH KỸ THUẬT CƠ SỞ HẠ TẦNG

TT Tên môn học Bộ môn
Số

TC
Loại môn Ngành

Ghi 

chú

1 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam
2 Bắt buộc H

2 Tiếng Anh 2 Tiếng Anh 3 Bắt buộc H

3 Cơ học chất lỏng Thủy lực 3 Bắt buộc H

4 Trắc địa Trắc địa 2 Bắt buộc H

5 Thực tập trắc địa Trắc địa 1 Bắt buộc H

6 Cơ học công trình Sức bền - Kết cấu 4 Bắt buộc H

7 Thủy văn công trình Thủy văn và tài nguyên nước 3 Bắt buộc H

8 Nguyên lý quy hoạch Kỹ thuật hạ tầng 2 Bắt buộc H

9 Bóng rổ Giáo dục thể chất 1* Chứng chỉ H

Tổng 20

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TT Tên môn học Bộ môn
Số

TC
Loại môn Ngành

Ghi 

chú

1 Kinh tế chính trị Mác - Lê nin Mác - Lênin 2 Bắt buộc CNTT

2 Xác suất thống kê Toán học 3 Bắt buộc CNTT

3 Mạng máy tính Kỹ thuật máy tính và Mạng 3 Bắt buộc CNTT

4
Phân tích và thiết kế hệ thống thông 

tin
Hệ thống thông tin 3 Bắt buộc CNTT

5
Tiếng Anh chuyên ngành công nghệ 

thông tin
Kỹ thuật máy tính và Mạng 3 Bắt buộc CNTT

6 Nền tảng phát triển web Hệ thống thông tin 3 Bắt buộc CNTT

7 Lập trình windows Công nghệ phần mềm 3 Bắt buộc CNTT

9 Bóng rổ Giáo dục thể chất 1* Chứng chỉ CNTT

Tổng 20

Trang 11/18



NGÀNH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

TT Tên môn học Bộ môn
Số

TC
Loại môn Ngành

Ghi 

chú

1 Kinh tế chính trị Mác - Lê nin Mác - Lê nin 2 Bắt buộc TTNT

2 Xác suất thống kê Toán học 3 Bắt buộc TTNT

3 Mạng máy tính Kỹ thuật máy tính và Mạng 3 Bắt buộc TTNT

4
Phân tích và thiết kế hệ thống thông 

tin
Hệ thống thông tin 3 Bắt buộc TTNT

5
Tiếng Anh chuyên ngành công nghệ 

thông tin
Kỹ thuật máy tính và Mạng 3 Bắt buộc TTNT

6 Nền tảng phát triển web Hệ thống thông tin 3 Bắt buộc TTNT

7 Lập trình windows Công nghệ phần mềm 3 Bắt buộc TTNT

8 Bóng rổ Giáo dục thể chất 1* Chứng chỉ TTNT

Tổng 20

NGÀNH KẾ TOÁN

TT Tên môn học Bộ môn
Số

TC
Loại môn Ngành

Ghi 

chú

1 Chủ nghĩa xã hội khoa học Mác - Lênin 2 Bắt buộc KT

2 Tiếng Anh 2 Tiếng Anh 3 Bắt buộc KT

3 Quản trị tài chính doanh nghiệp Tài chính 3 Bắt buộc KT

4 Kế toán tài chính 2 Kế toán 3 Bắt buộc KT

5 Kế toán quản trị Kế toán 3 Bắt buộc KT

6 Kiến thức tự chọn Bộ môn Sinh viên chọn 3 tín chỉ 3 KT

-
Kế toán doanh nghiệp thương mại và 

dịch vụ
Kế toán 3 Tự chọn KT

7 Bóng rổ Giáo dục thể chất 1* Chứng chỉ KT

Tổng 17

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

TT Tên môn học Bộ môn
Số

TC
Loại môn Ngành

Ghi 

chú

1 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam
2 Bắt buộc QT

2 Tiếng Anh 2 Tiếng Anh 3 Bắt buộc QT

3 Marketing căn bản Quản trị kinh doanh 3 Bắt buộc QT

4 Thống kê doanh nghiệp Quản trị kinh doanh 2 Bắt buộc QT

5 Quản trị nguồn nhân lực Quản trị kinh doanh 3 Bắt buộc QT

6 Quản trị tài chính doanh nghiệp Tài chính 3 Bắt buộc QT

7 Kiến thức tự chọn Bộ môn chọn tối thiểu 2 tín chỉ 2 QT

-
Lý thuyết và chính sách thương mại 

quốc tế
Quản trị kinh doanh 2 Tự chọn QT

9 Bóng rổ Giáo dục thể chất 1* Chứng chỉ QT

Tổng 18

Trang 12/18



NGÀNH LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG

TT Tên môn học Bộ môn
Số

TC
Loại môn Ngành

Ghi 

chú

1 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam
2 Bắt buộc LG

2 Tiếng Anh 2 Tiếng Anh 3 Bắt buộc LG

3 Marketing căn bản Quản trị kinh doanh 3 Bắt buộc LG

4 Ứng dụng toán trong logistics Logistics và Chuỗi cung ứng 2 Bắt buộc LG

5 Quản trị kinh doanh thương mại Logistics và Chuỗi cung ứng 2 Bắt buộc LG

6 Quản trị chuỗi cung ứng Logistics và Chuỗi cung ứng 3 Bắt buộc LG

7 Kiến thức tự chọn Bộ môn chọn tối thiểu 4 tín chỉ 4 LG

- Nghiệp vụ Xuất Nhập khẩu Logistics và Chuỗi cung ứng 2 Tự chọn LG

- Tiếng anh chuyên ngành logistics Logistics và Chuỗi cung ứng 2 Tự chọn LG

8 Bóng rổ Giáo dục thể chất 1* Chứng chỉ LG

Tổng 19

NGÀNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

TT Tên môn học Bộ môn
Số

TC
Loại môn Ngành

Ghi 

chú

1 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam
2 Bắt buộc TMDT

2 Tiếng Anh 2 Tiếng Anh 3 Bắt buộc TMDT

3
Thị trường thế giới và Kinh doanh 

thương mại quốc tế
Kinh tế 3 Bắt buộc TMDT

4 Hệ thống thông tin quản lý Quản lý xây dựng 2 Bắt buộc TMDT

5 Đồ họa Web Thương mại điện tử 3 Bắt buộc TMDT

6 Nhập môn Phân tích dữ liệu Thương mại điện tử 3 Bắt buộc TMDT

7 Thương mại điện tử căn bản Thương mại điện tử 2 Bắt buộc TMDT

8 Bóng rổ Giáo dục thể chất 1* Chứng chỉ TMDT

Tổng 18

NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

TT Tên môn học Bộ môn
Số

TC
Loại môn Ngành

Ghi 

chú

1 Chủ nghĩa xã hội khoa học Mác - Lênin 2 Bắt buộc NNA

2 Phương pháp nghiên cứu khoa học Tiếng Anh 3 Bắt buộc NNA

3 Cơ sở văn hoá Việt Nam
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam
2 Bắt buộc NNA

4 Lịch sử văn minh thế giới
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam
2 Bắt buộc NNA

5 Kỹ năng Nghe 2 Tiếng Anh 2 Bắt buộc NNA

6 Kỹ năng Nói 2 Tiếng Anh 2 Bắt buộc NNA

7 Kỹ năng Đọc 2 Tiếng Anh 2 Bắt buộc NNA

8 Kỹ năng Viết 2 Tiếng Anh 2 Bắt buộc NNA

9 Tiếng Trung 2 3 Tự chọn NNA

9 Bóng rổ Giáo dục thể chất 1* Chứng chỉ NNA

Tổng 20
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NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY

TT Tên môn học Bộ môn
Số

TC
Loại môn Ngành

Ghi 

chú

1 Kinh tế chính trị Mác - Lênin Mác-Lênin 2 Bắt buộc C

2 Hóa học đại cương Kỹ thuật hóa học 3 Bắt buộc C

3 Giải tích 2 Toán học 3 Bắt buộc C

4 Nhập môn đại số tuyến tính Toán học 2 Bắt buộc C

5 Vật lý 1 Vật lý 3 Bắt buộc C

6 Cơ học cơ sở 1 Cơ học kỹ thuật 3 Bắt buộc C

7 Đồ họa kỹ thuật 1 Đồ họa kỹ thuật 2 Bắt buộc C

8 Giáo dục quốc phòng
Trung tâm Giáo dục Quốc 

phòng và An ninh
165t Chứng chỉ C

9 Điền kinh Bộ môn Giáo dục thể chất 1* Chứng chỉ C

Tổng 18

NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG

TT Tên môn học Bộ môn
Số

TC
Loại môn Ngành

Ghi 

chú

1 Kinh tế chính trị Mác - Lênin Mác-Lê nin 2 Bắt buộc CX

2 Hóa học đại cương Kỹ thuật hóa học 3 Bắt buộc CX

3 Giải tích 2 Toán học 3 Bắt buộc CX

4 Nhập môn đại số tuyến tính Toán học 2 Bắt buộc CX

5 Vật lý 1 Vật lý 3 Bắt buộc CX

6 Đồ họa kỹ thuật 1 Đồ họa kỹ thuật 2 Bắt buộc CX

7 Cơ học cơ sở 1 Cơ học kỹ thuật 3 Bắt buộc CX

8 Giáo dục quốc phòng
Trung tâm Giáo dục Quốc 

phòng và An ninh
165t Chứng chỉ CX

9 Điền kinh Bộ môn Giáo dục thể chất 1* Chứng chỉ CX

Tổng 18

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XÂY DỰNG

TT Tên môn học Bộ môn
Số

TC
Loại môn Ngành

Ghi 

chú

1 Kinh tế chính trị Mác - Lênin Mác-Lê nin 2 Bắt buộc CT

2 Giải tích 2 Toán học 3 Bắt buộc CT

3 Nhập môn đại số tuyến tính Toán học 2 Bắt buộc CT

4 Vật lý 1 Vật lý 3 Bắt buộc CT

5 Đồ họa kỹ thuật 1 Đồ họa kỹ thuật 2 Bắt buộc CT

6 Cơ học cơ sở 1 Cơ học kỹ thuật 3 Bắt buộc CT

7 Giáo dục quốc phòng
Trung tâm Giáo dục Quốc 

phòng và An ninh
165t Chứng chỉ CT

8 Điền kinh Bộ môn Giáo dục thể chất 1* Chứng chỉ CT

Tổng 15

KHÓA 66 ĐHCQ - (Học kỳ thứ 2)
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NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

TT Tên môn học Bộ môn
Số

TC
Loại môn Ngành

Ghi 

chú

1 Kinh tế chính trị Mác - Lênin Mác - Lênin 2 Bắt buộc GT

2 Giải tích 2 Toán học 3 Bắt buộc GT

3 Nhập môn đại số tuyến tính Toán học 2 Bắt buộc GT

4 Vật lý 1 Vật lý 3 Bắt buộc GT

5 Đồ họa kỹ thuật 1 Đồ họa kỹ thuật 2 Bắt buộc GT

6 Cơ học cơ sở 1 Cơ học kỹ thuật 3 Bắt buộc GT

7 Giáo dục quốc phòng
Trung tâm Giáo dục Quốc 

phòng và An ninh
165t Chứng chỉ GT

8 Điền kinh Bộ môn Giáo dục thể chất 1* Chứng chỉ GT

Tổng 15

NGÀNH QUẢN LÝ XÂY DỰNG (C)

TT Tên môn học Bộ môn
Số

TC
Loại môn Ngành

Ghi 

chú

1 Triết học Mác - Lênin Mác-Lênin 3 Bắt buộc QLXD

2
Kỹ năng mềm và tinh thần khởi 

nghiệp
Phát triển kỹ năng 3 Bắt buộc QLXD

3 Toán cao cấp 2 Toán học 2 Bắt buộc QLXD

4 Pháp luật xây dựng Quản lý xây dựng 2 Bắt buộc QLXD

5 Đồ họa kỹ thuật 1 Đồ họa kỹ thuật 2 Bắt buộc QLXD

6 Nguyên lý kế toán Kế toán 3 Bắt buộc QLXD

7 Giáo dục quốc phòng
Trung tâm Giáo dục Quốc 

phòng và An ninh
165t Chứng chỉ QLXD

8 Điền kinh Bộ môn Giáo dục thể chất 1* Chứng chỉ QLXD

Tổng 15

NGÀNH KỸ THUẬT CẤP THOÁT NƯỚC

TT Tên môn học Bộ môn
Số

TC
Loại môn Ngành

Ghi 

chú

1 Kinh tế chính trị Mác - Lênin Mác - Lênin 2 Bắt buộc CTN

2
Kỹ năng mềm và tinh thần khởi 

nghiệp
Phát triển kỹ năng 3 Bắt buộc CTN

3 Giải tích 2 Toán học 3 Bắt buộc CTN

4 Hóa học đại cương Kỹ thuật Hóa học 3 Bắt buộc CTN

5 Thống kê trong kỹ thuật Thủy văn 2 Bắt buộc CTN

6 Vật lý 2 Vật lý 3 Bắt buộc CTN

7 Giáo dục quốc phòng
Trung tâm Giáo dục Quốc 

phòng và An ninh
165t Chứng chỉ CTN

8 Điền kinh Bộ môn Giáo dục thể chất 1* Chứng chỉ CTN

Tổng 16
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NGÀNH KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC

TT Tên môn học Bộ môn
Số

TC
Loại môn Ngành

Ghi 

chú

1 Kinh tế chính trị Mác - Lênin Mác - Lênin 2 Bắt buộc N

2
Kỹ năng mềm và tinh thần khởi 

nghiệp
Phát triển kỹ năng 3 Bắt buộc N

3 Giải tích 2 Toán học 3 Bắt buộc N

4 Nhập môn đại số tuyến tính Toán học 2 Bắt buộc N

5 Thống kê trong kỹ thuật Thủy văn và Biến đổi khí hậu 2 Bắt buộc N

6 Vật lý 1 Vật lý 3 Bắt buộc N

7 Giáo dục quốc phòng
Trung tâm Giáo dục Quốc 

phòng và An ninh
165t Chứng chỉ N

8 Điền kinh Bộ môn Giáo dục thể chất 1* Chứng chỉ N

Tổng 15

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TT Tên môn học Bộ môn
Số

TC
Loại môn Ngành

Ghi 

chú

1 Giải tích hàm nhiều biến Toán học 3 Bắt buộc CNTT

2 Tiếng Anh II Tiếng Anh 3 Bắt buộc CNTT

3 Toán rời rạc Khoa học máy tính 3 Bắt buộc CNTT

4 Lập trình nâng cao Tin học và Kỹ thuật tính toán 3 Bắt buộc CNTT

5 Lập trình Python Tin học và Kỹ thuật tính toán 3 Bắt buộc CNTT

6 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Khoa học máy tính 3 Bắt buộc CNTT

7 Giáo dục quốc phòng
Trung tâm Giáo dục Quốc 

phòng và An ninh
165t Chứng chỉ CNTT

8 Điền kinh Bộ môn Giáo dục thể chất 1* Chứng chỉ CNTT

Tổng 18

NGÀNH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

TT Tên môn học Bộ môn
Số

TC
Loại môn Ngành

Ghi 

chú

1 Giải tích hàm nhiều biến Toán học 3 Bắt buộc TTNT

2 Tiếng Anh 2 Tiếng Anh 3 Bắt buộc TTNT

3 Toán rời rạc Khoa học máy tính 3 Bắt buộc TTNT

4 Lập trình nâng cao Tin học và Kỹ thuật tính toán 3 Bắt buộc TTNT

5 Lập trình Python Tin học và Kỹ thuật tính toán 3 Bắt buộc TTNT

6 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Khoa học máy tính 3 Bắt buộc TTNT

7 Giáo dục quốc phòng
Trung tâm Giáo dục Quốc 

phòng và An ninh
165t Chứng chỉ TTNT

8 Điền kinh Bộ môn Giáo dục thể chất 1* Chứng chỉ TTNT

Tổng 18
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NGÀNH KẾ TOÁN

TT Tên môn học Bộ môn
Số

TC
Loại môn Ngành

Ghi 

chú

1 Kinh tế chính trị Mác - Lênin Mác-Lênin 2 Bắt buộc KT

2 Tin học cơ bản Tin học và kỹ thuật tính toán 2 Bắt buộc KT

3 Nguyên lý kinh tế vĩ mô Kinh tế 3 Bắt buộc KT

4 Marketing căn bản Quản trị kinh doanh 3 Bắt buộc KT

5 Nguyên lý kế toán Kế toán 3 Bắt buộc KT

6 Tài chính doanh nghiệp Tài chính 3 Bắt buộc KT

7 Giáo dục quốc phòng
Trung tâm Giáo dục Quốc 

phòng và An ninh
165t Chứng chỉ KT

8 Điền kinh Bộ môn Giáo dục thể chất 1* Chứng chỉ KT

Tổng 16

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

TT Tên môn học Bộ môn
Số

TC
Loại môn Ngành

Ghi 

chú

1 Kinh tế chính trị Mác - Lênin Mác-Lênin 2 Bắt buộc QT

2
Kỹ năng mềm và tinh thần khởi 

nghiệp
Phát triển kỹ năng 3 Bắt buộc QT

3 Xác suất thống kê Toán học 3 Bắt buộc QT

4 Tài chính - Tiền tệ Tài chính 2 Bắt buộc QT

5 Nguyên lý kinh tế vĩ mô Kinh tế 3 Bắt buộc QT

6 Thương mại điện tử căn bản Thương mại điện tử 2 Bắt buộc QT

7 Giáo dục quốc phòng
Trung tâm Giáo dục Quốc 

phòng và An ninh
165t Chứng chỉ QT

8 Điền kinh Bộ môn Giáo dục thể chất 1* Chứng chỉ QT

Tổng 15

NGÀNH LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG

TT Tên môn học Bộ môn
Số

TC
Loại môn Ngành

Ghi 

chú

1 Kinh tế chính trị Mác – Lênin Mác-Lênin 2 Bắt buộc LG

2
Kỹ năng mềm và tinh thần khởi 

nghiệp
Phát triển kỹ năng 3 Bắt buộc LG

3 Toán cho các nhà kinh tế Toán học 3 Bắt buộc LG

4 Nguyên lý kinh tế vĩ mô Kinh tế 3 Bắt buộc LG

5 Nguyên lý kế toán Kế toán 3 Bắt buộc LG

6 Quản trị chuỗi cung ứng Logistics và Chuỗi cung ứng 3 Bắt buộc LG

7 Giáo dục quốc phòng
Trung tâm Giáo dục Quốc 

phòng và An ninh
165t Chứng chỉ LG

8 Điền kinh Bộ môn Giáo dục thể chất 1* Chứng chỉ LG

Tổng 17
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NGÀNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

TT Tên môn học Bộ môn
Số

TC
Loại môn Ngành

Ghi 

chú

1 Kinh tế chính trị Mác - Lênin Mác-Lênin 2 Bắt buộc TMDT

2
Kỹ năng mềm và tinh thần khởi 

nghiệp
Phát triển kỹ năng 3 Bắt buộc TMDT

3 Toán cho các nhà kinh tế Toán học 3 Bắt buộc TMDT

4 Tin học cơ bản Tin học và Kỹ thuật tính toán 2 Bắt buộc TMDT

5 Nguyên lý kinh tế vĩ mô Kinh tế 3 Bắt buộc TMDT

6 Tài chính - Tiền tệ Tài chính 2 Bắt buộc TMDT

7 Giáo dục quốc phòng
Trung tâm Giáo dục Quốc 

phòng và An ninh
165t Chứng chỉ TMDT

8 Điền kinh Bộ môn Giáo dục thể chất 1* Chứng chỉ TMDT

Tổng 15

NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

TT Tên môn học Bộ môn
Số

TC
Loại môn Ngành

Ghi 

chú

1 Triết học Mác - Lênin Mác - Lênin 3 Bắt buộc NNA

2
Kỹ năng mềm và tinh thần khởi 

nghiệp
Phát triển kỹ năng 3 Bắt buộc NNA

3 Kỹ năng tiếng tổng hợp 3 Tiếng Anh 4 Bắt buộc NNA

4 Kỹ năng tiếng tổng hợp 4 Tiếng Anh 4 Bắt buộc NNA

7 Giáo dục quốc phòng
Trung tâm Giáo dục Quốc 

phòng và An ninh
165t Chứng chỉ NNA

8 Điền kinh Bộ môn Giáo dục thể chất 1* Chứng chỉ NNA

Tổng 14

NGÀNH KINH TẾ XÂY DỰNG

TT Tên môn học Bộ môn
Số

TC
Loại môn Ngành

Ghi 

chú

1 Triết học Mác - Lênin Mác-Lênin 3 Bắt buộc KTXD

2
Kỹ năng mềm và tinh thần khởi 

nghiệp
Phát triển kỹ năng 3 Bắt buộc KTXD

3 Toán cao cấp 2 Toán học 2 Bắt buộc KTXD

4 Pháp luật xây dựng Quản lý xây dựng 2 Bắt buộc KTXD

5 Đồ họa kỹ thuật 1 Đồ họa kỹ thuật 2 Bắt buộc KTXD

6 Nguyên lý kế toán Kế toán 3 Bắt buộc KTXD

7 Giáo dục quốc phòng
Trung tâm Giáo dục Quốc 

phòng và An ninh
165t Chứng chỉ KTXD

8 Điền kinh Bộ môn Giáo dục thể chất 1* Chứng chỉ KTXD

Tổng 15
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